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ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ HẢI QUAN 

ĐỀ THI SỐ 01 

Câu 1: Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được hiểu là gì? 
A. Giá trị hàng hóa do người xuất khẩu và nhập khẩu tự xác định.
B. Phần số liệu giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan quản lý.
C. Giá trị hàng hóa được tính theo giá thị trường quốc tế.
D. Giá trị hàng hóa được xác định dựa trên quyết định của Chính phủ.

Câu 2: Một trong những vai trò của trị giá hải quan là gì? 
A. Là cơ sở để xác định tỷ lệ xuất nhập khẩu trong dân số.
B. Là công cụ để xác định kim ngạch xuất nhập khẩu của nền kinh tế.
C. Là cơ sở để xác định chi phí vận chuyển hàng hóa quốc tế.
D. Là tiêu chí để phân loại hàng hóa trong xuất nhập khẩu.

Câu 3: Trị giá hải quan phục vụ mục tiêu nào sau đây? 
A. Xây dựng chiến lược phát triển thương mại nội địa.
B. Hạn chế sự phụ thuộc vào thương mại quốc tế.
C. Thực thi chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và thu thuế.
D. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất trong nước.

Câu 4: Trị giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam được xác định 
dựa trên nguyên tắc nào? 
A. Giá bán tại cửa khẩu xuất, bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.
B. Giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB), không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí
vận tải quốc tế.
C. Trị giá khai báo của người mua quốc tế tại cửa khẩu xuất.
D. Giá bán tại thị trường quốc tế và giá bảo hiểm quốc tế.

Câu 5: Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương 
pháp nào? 
A. Dựa trên giá bán lẻ tại thị trường trong nước.
B. Theo trình tự áp dụng bắt buộc của sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế và
dừng lại ở phương pháp đạt được trị giá cần thiết.
C. Theo giá trị trung bình của các giao dịch nhập khẩu tương tự.
D. Theo trị giá khai báo của người xuất khẩu.

Câu 6: Trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu được xác định dựa trên điều 
kiện nào? 
A. Hoạt động trao đổi phi thương mại giữa các quốc gia.
B. Giao dịch mua bán hàng hóa có trước khi hàng hóa nhập khẩu.
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C. Giá trị ước tính của hàng hóa nhập khẩu. 
D. Mức giá trung bình trên thị trường quốc tế. 

 

Câu 7: Theo trình tự xác định trị giá giao dịch, bước đầu tiên cần thực hiện là 
gì? 
A. Xác định giá trị khoản điều chỉnh của hàng hóa. 
B. Kiểm tra điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch. 
C. Kiểm tra hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa. 
D. Tính toán trị giá thực tế đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán. 

 

Câu 8: Một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xác định dựa trên yếu 
tố nào? 
A. Chỉ cần thỏa thuận miệng giữa các bên tham gia giao dịch. 
B. Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán, bao gồm chuyển giao 
quyền sở hữu và thanh toán. 
C. Không yêu cầu văn bản hay bất kỳ hình thức hợp đồng nào. 
D. Xác nhận từ cơ quan hải quan về tính hợp pháp của hàng hóa. 

 

Câu 9: Mục tiêu chính của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) là 
gì? 
A. Tăng chi phí và thời gian thông quan hàng hóa 
B. Hài hòa các hệ thống phân loại hàng hóa khác nhau và tạo điều kiện thuận lợi 
cho thương mại quốc tế 
C. Xây dựng hệ thống mã hóa hàng hóa riêng cho từng quốc gia 
D. Thống nhất hệ thống thuế quan giữa các nước 

 

Câu 10: Hệ thống HS là gì? 
A. Là một hệ thống phân loại tùy chọn, không bắt buộc áp dụng 
B. Là một phần không thể tách rời của Công ước HS và phải được áp dụng toàn bộ 
C. Là một hệ thống phân loại hàng hóa độc lập với Công ước HS 
D. Là một hệ thống sửa đổi của các quốc gia thành viên để phù hợp nhu cầu 

 

Câu 11: Danh mục HS bao gồm những phần chính nào? 
A. Các quy tắc tổng quát, chú giải pháp lý, danh sách hàng hóa 
B. Danh sách hàng hóa, các định nghĩa, danh mục quốc gia 
C. Các quy tắc tổng quát, danh sách mặt hàng, bảng mã quốc tế 
D. Các chú giải pháp lý, danh sách sản phẩm, bảng điều chỉnh thuế 

 

Câu 12: Quy định về xuất xứ hàng hóa được các quốc gia sử dụng để: 
A. Đẩy mạnh tự do hóa thương mại. 
B. Áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 
C. Thực thi các hiệp định thương mại tự do. 
D. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thương mại. 

 

Câu 13: Vai trò nào dưới đây của xuất xứ hàng hóa giúp hàng hóa nhập khẩu 
hưởng ưu đãi tại nước nhập khẩu? 
A. Kiểm soát ngoại thương. 
B. Xác định mức thuế suất. 
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C. Tạo thuận lợi để hưởng ưu đãi thương mại. 
D. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

 

Câu 14: Xuất xứ hàng hóa góp phần bảo vệ môi trường bằng cách: 
A. Đảm bảo hàng hóa có chất lượng cao. 
B. Cấm nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia không tuân thủ tiêu chuẩn môi trường. 
C. Khuyến khích thương mại giữa các quốc gia ký kết thỏa thuận FTA. 
D. Đánh giá thị phần quốc gia trên thị trường quốc tế. 

 

Câu 15: Quy tắc xác định xuất xứ hàng hóa được định nghĩa trong Hiệp định 
quy tắc xuất xứ của WTO là gì? 
A. Các chính sách thương mại để bảo vệ sản xuất nội địa. 
B. Những luật, quy định, quyết định hành chính chung để xác định nước xuất xứ của 
hàng hóa mà không liên quan đến thỏa thuận thương mại hoặc chế độ thương mại 
tự chủ có ưu đãi thuế quan. 
C. Các biện pháp kiểm soát mức độ tiếp cận thị trường của nhà xuất khẩu nước 
ngoài. 
D. Những quy định về hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu. 

 

Câu 16: Theo Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), 
SHTT bao gồm các quyền nào? 
A. Quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí. 
B. Quyền liên quan đến biểu diễn nghệ thuật, bản ghi âm và chương trình phát 
sóng. 
C. Quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và bảo hộ chống cạnh tranh không lành 
mạnh. 
D. Tất cả các đáp án trên. 

 

Câu 17: Quyền tác giả và quyền liên quan được hiểu như thế nào? 
A. Quyền đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. 
B. Quyền đối với tác phẩm nghệ thuật hoặc chương trình phát sóng. 
C. Quyền đối với giống cây trồng mới được chọn tạo. 
D. Quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu. 

 

Câu 18: Một trong những đặc điểm cơ bản của quyền SHTT là gì? 
A. Được bảo vệ không giới hạn thời gian và không gian. 
B. Chỉ được bảo vệ khi đăng ký tại tất cả các quốc gia. 
C. Có giới hạn về thời gian, không gian và nội dung. 
D. Không cần sự công nhận của pháp luật để phát sinh. 

 

Câu 19: Đối tượng bảo hộ của sáng chế là gì? 
A. Quy trình sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực kinh doanh. 
B. Giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình có tính mới, trình độ sáng 
tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. 
C. Tên gọi dùng trong kinh doanh để phân biệt chủ thể khác. 
D. Dấu hiệu nhận biết hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường. 
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Câu 20: Hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển, 
nhưng tại sao các quốc gia vẫn duy trì các rào cản thương mại? 
A. Để tăng cường xuất khẩu. 
B. Để bảo vệ sản phẩm nội địa và nền sản xuất trong nước. 
C. Để thu hút đầu tư nước ngoài. 
D. Để giảm chi phí nhập khẩu. 
 

Câu 21: Hàng rào phi thuế quan thường bao gồm những biện pháp nào? 
A. Hạn chế số lượng, cấp giấy phép, xây dựng hàng rào kỹ thuật. 
B. Miễn thuế, giảm thuế và trợ giá sản phẩm. 
C. Tăng thuế nhập khẩu và quy định hạn ngạch. 
D. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài. 
 

Câu 22: Theo quy định của WTO, quốc gia có thể áp dụng biện pháp kỹ thuật 
để đạt mục đích nào sau đây? 
A. Tăng cường xuất khẩu hàng hóa. 
B. Bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. 
C. Đảm bảo lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. 
D. Khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nhập khẩu. 
 

Câu 23: Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại lợi ích gì cho các quốc gia? 
A. Hạn chế thương mại quốc tế. 
B. Phát triển thương mại quốc tế. 
C. Tăng cường hàng rào thương mại. 
D. Giảm áp lực cạnh tranh nội địa. 
 

Câu 24: Vì sao các quốc gia vẫn duy trì các hàng rào thuế quan và phi thuế 
quan? 
A. Để tăng thu nhập ngân sách nhà nước. 
B. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu. 
C. Để bảo hộ nền sản xuất nội địa. 
D. Để tuân thủ các cam kết quốc tế. 
 

Câu 25. Khoanh tròn phương án đúng trong các trường hợp dưới đây: 

Đối với thủ tục hải quan điện tử, trong trường hợp người khai hải quan và cơ 
quan Hải quan không thống nhất việc lựa chọn tổ chức giám định để xác định 
tên, mã hàng hóa, thì: 

a. Cơ quan Hải quan lựa chọn tổ chức giám định. 

b. Người khai hải quan lựa chọn tổ chức giám định. 

c. Cả 2 phương án trên. 

 

Câu 26. Hãy khoanh tròn tiêu chí đúng trong các tiêu chí dưới đây: 

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp nước ngoài được phép đưa hàng hóa 
vào Việt Nam để tham dự hội chợ, triển lãm theo hình thức tạm nhập - tái xuất, 
khi muốn biếu, tặng hoặc bán tại Việt Nam: 

a. Làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh. 

b. Không phải nộp thuế nhập khẩu. 



Đăng ký mua bộ đề thi để mở khóa tài liệu nhé!
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